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1 290409 TRẦN ĐÌNH NHẬT Nam 01/09/2011 035211002427 Kinh THCS Ngọc Lũ

2 290410 TRẦN HỮU MINH NHẬT Nam 20/09/2011 036211002084 Kinh THCS Tiến Thành

3 290411 ĐÀO THỊ YẾN NHI Nữ 25/10/2011 035311002223 Kinh THCS Ngọc Lũ

4 290412 HÀ THỊ YẾN NHI Nữ 15/02/2011 035311002790 Kinh THCS An Ninh

5 290413 LÃ HÀ YẾN NHI Nữ 16/12/2011 035311007307 Kinh THCS Hưng Công

6 290414 LÃ THỊ YẾN NHI Nữ 24/10/2011 035311002220 Kinh THCS Hưng Công

7 290415 LƯU TUYẾT NHI Nữ 28/11/2011 035311008522 Kinh THCS Bồ Đề

8 290416 NGUYỄN YẾN NHI Nữ 13/07/2011 038311004957 Kinh THCS An Ninh

9 290417 NGUYỄN YẾN NHI Nữ 20/10/2011 036311017301 Kinh THCS Mỹ Hà

10 290418 TRẦN DƯƠNG YẾN NHI Nữ 11/08/2011 035311002530 Kinh THCS Hưng Công

11 290419 TRẦN LÂM NHI Nữ 23/05/2011 035311003387 Kinh THCS An Ninh

12 290420 TRẦN THỊ VÂN NHI Nữ 07/02/2011 035311002124 Kinh THCS Hưng Công

13 290421 TRẦN THỊ YẾN NHI Nữ 21/02/2011 035311007578 Kinh THCS Ngọc Lũ

14 290422 TRẦN THỊ YẾN NHI Nữ 03/05/2011 035311006823 Kinh THCS An Nội

15 290423 TRỊNH LINH NHI Nữ 31/12/2011 035311004915 Kinh THCS An Nội

16 290424 ĐINH THỊ HỒNG NHUNG Nữ 07/02/2011 035311001197 Kinh THCS Hưng Công

17 290425 TRẦN THỊ NHUNG Nữ 06/11/2011 035311002937 Kinh THCS Ngọc Lũ

18 290426 LÃ THỊ THÙY NINH Nữ 18/02/2011 035311006419 Kinh THCS Hưng Công

19 290427 ĐỖ THỊ PHƯƠNG OANH Nữ 02/11/2011 035311005305 Kinh THCS An Nội

20 290428 NGUYỄN NGỌC OANH Nữ 30/12/2011 035311008099 Kinh THCS Vũ Bản

21 290429 TRẦN LÂM OANH Nữ 12/06/2011 036311004717 Kinh THCS Mỹ Hà

22 290430 NGUYỄN ĐÌNH PHÁT Nam 22/07/2011 035211007482 Kinh THCS Hưng Công

23 290431 NGUYỄN GIA PHÁT Nam 31/10/2011 035211006921 Kinh THCS Vũ Bản

24 290432 PHẠM VĂN PHÁT Nam 07/02/2011 035211009541 Kinh THCS Hưng Công

 Danh sách này có 24 thí sinh

  - Có .... thí sinh cần xác minh hoặc bổ sung

  - Có .... thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

(Ký tên và đóng dấu)

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: 18

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

HỘI ĐỒNG COI THI: THPT B BÌNH LỤC


